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(Đề thi gồm 10 câu, 2 trang)
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 Câu 1 (2,0 điểm)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo dãy biến hóa sau (cân bằng và nếu có điều kiện thì ghi rõ):
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Câu 2 (2,0 điểm)
Bình chữa cháy phun bọt dạng axit-kiềm có cấu tạo như sau:
- Ống thuỷ tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric. 
- Bình đựng dung dịch natri hiđrocacbonat có nồng độ cao. 
Bình thường, bình chữa cháy được để thẳng đứng, không được để nằm ngang. Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên.
1. Vì sao, khi bảo quản, bình chữa cháy phải để thẳng đứng và vì sao khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? 

2. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong bình chữa cháy. Khí nào sinh ra có tác dụng dập tắt đám cháy. Vì sao?
Câu 3 (2,0 điểm)
Nhận biết từng chất trong những bình riêng biệt mất nhãn: CO2, CH4, C2H2, H2, O2.

Câu 4 (2,0 điểm)

Hàng năm, trên thế giới sản xuất hàng trăm triệu tấn axit sunfuric do các ứng dụng quan trọng của nó đối với nền kinh tế quốc dân (Hình bên).

        Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Nguyên liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit sắt), không khí và nước. Thông thường, sản xuất axit sunfuric có 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Oxi hoá lưu huỳnh (hoặc quặng pirit sắt) bằng không khí giàu oxi. 

- Giai đoạn 2: Oxi hoá sản phẩm chứa lưu huỳnh (thu được ở giai đoạn 1) bằng xúc tác phù hợp.

- Giai đoạn 3: Hấp thụ sản phẩm chứa lưu huỳnh (thu được ở giai đoạn 2) để tạo axit sunfuric.

1. Viết phương trình hoá học cho các phản ứng xảy ra trong 3 giai đoạn sản xuất axit sunfuric.

2. Nếu có 1 tấn quặng pirit sắt (chứa 19% tạp chất) thì có thể điều chế được bao nhiêu lit dung dịch H2SO4 73,5% . Giả sử khối lượng riêng dung dịch H2SO4 73,5% là 1,8 g/ml; quá trình sản xuất axit sunfuric đạt hiệu suất 80%. 

Câu 5 (2,0 điểm)

Cho 0,6 mol hỗn hợp A gồm 4 chất (CH4, C2H4, C2H2, H2) có khối lượng 10,2 gam. Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình chứa dung dịch brom tăng thêm m gam và thoát ra 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B (trong đó, khí có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm 20% về thể tích).

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2. Tính phần trăm thể tích từng khí trong hỗn hợp A.

3. Tính giá trị của m.

Câu 6 (2,0 điểm)

Cho 6,4 gam hỗn hợp gồm hai kim loại X, Y ( ZX < ZY) thuộc hai chu kì liên tiếp, đều thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2(đktc).

1. Tìm 2 kim loại X, Y.

2. Tính khối lượng và phần trăm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp trên.

3. Biết nguyên tử kim loại A có nhiều hơn X một hạt proton, hãy sắp xếp ba kim loại trên thành một dãy theo chiều tính kim loại tăng dần.

Câu 7 (2,0 điểm)

1. Nhiệt phân 23,2 gam C4H10 thu được hỗn hợp X gồm C4H8, C3H6, C2H6, CH4, H2, C4H10. Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Biết oxi chiếm 21% thể tích không khí.

2. Cho 14,2 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg, Al tác dụng vừa đủ với 11,2 lit khí clo (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với khí oxi thì thu được bao nhiêu gam oxit?

Câu 8 (2,0 điểm)

RSO4.7H2O là một muối vô cơ có dạng tinh thể màu trắng (được dùng trong nuôi trồng thủy sản phổ biến với công dụng chính là bổ sung nguyên tố R cho ao nuôi), có khả năng hòa tan nhanh trong nước nên bổ sung được sự thiếu hụt nguyên tố R cho thủy sản trong mọi giai đoạn phát triển. Khi làm lạnh 160 gam dung dịch bão hòa muối RSO4 30% xuống tới nhiệt độ 20°C thì thấy có 28,522 gam tinh thể RSO4.7H2O tách ra. Biết độ tan của RSO4 ở 20°C là 35 gam. 
1. Xác định công thức của RSO4.7H2O.
2. Hãy viết 4 phương trình hóa học điều chế trực tiếp RSO4.

Câu 9 (2,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 1,07 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa các nguyên tố C, H, N), cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,025M, thu được kết tủa và dung dịch muối, khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi trong ban đầu là 1,89 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch muối lại thu được kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa của hai lần là 9,425 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 4.
Câu 10 (2,0 điểm)

Cho 8,0 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 aM, thu được dung dịch Y và 35,2 gam chất rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, lấy kết tủa tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 8,0 gam chất rắn T. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X và tính giá trị của a.

------------------------ HẾT ------------------------

· Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

· Giám thị không được giải thích gì thêm.
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	Câu 1 (2,0 điểm)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo dãy biến hóa sau (cân bằng và nếu có điều kiện thì ghi rõ):
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Hướng dẫn giải


4Fe + 3O2  
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	Câu 2 (2,0 điểm)

Bình chữa cháy phun bọt dạng axit-kiềm có cấu tạo như sau:
- Ống thuỷ tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric. 
- Bình đựng dung dịch natri hiđrocacbonat có nồng độ cao. 
Bình thường, bình chữa cháy được để thẳng đứng, không được để nằm ngang. Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên.
1. Vì sao, khi bảo quản, bình chữa cháy phải để thẳng đứng và vì sao khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? 
        2. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong bình chữa cháy. Khí nào sinh ra có tác dụng dập tắt đám cháy. Vì sao?


Hướng dẫn giải

2.1 Khi bảo quản, bình chữa cháy phải để thẳng đứng vì khi để nghiêng axit H2SO4 dễ tiếp xúc và phản ứng với NaHCO3, lâu dần sẽ giảm hoặc mất tác dụng tạo CO2 để chữa cháy của bình.


Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên để axit tiếp xúc nhanh và nhiều với dung dịch NaHCO3 bên dưới, phản ứng xảy ra nhanh, tạo ra lượng CO2 cần thiết để chữa cháy
2.2 PTHH: H2SO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + H2O + CO2
[image: image13.wmf]­


Khí CO2 không duy trì sự cháy, nặng hơn không khí nên ngăn cách sự tiếp xúc của vật thể cháy với oxi, giúp dập tắt đám cháy nhanh chóng 
	Câu 3 (2,0 điểm)

Nhận biết từng chất trong những bình riêng biệt mất nhãn: CO2, CH4, C2H2, H2, O2.


Hướng dẫn giải

- Dẫn từng khí vào dd Ca(OH)2 nếu vẫn đục là CO2
- Dẫn 4 khí còn lại vào dd Br2, nếu mất màu là C2H2
- Dùng tàn đóm đỏ, nếu bùng cháy là O2.
- Đốt CH4, H2 sau đó dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong, nếu vẫn đục thì khí ban đầu là CH4, còn lại là H2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O


C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

CH4 + 2O2  
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2H2 + O2  
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	Câu 4 (2,0 điểm)

Hàng năm, trên thế giới sản xuất hàng trăm triệu tấn axit sunfuric do các ứng dụng quan trọng của nó đối với nền kinh tế quốc dân (Hình bên).

        Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Nguyên liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit sắt), không khí và nước. Thông thường, sản xuất axit sunfuric có 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Oxi hoá lưu huỳnh (hoặc quặng pirit sắt) bằng không khí giàu oxi. 

- Giai đoạn 2: Oxi hoá sản phẩm chứa lưu huỳnh (thu được ở giai đoạn 1) bằng xúc tác phù hợp.

- Giai đoạn 3: Hấp thụ sản phẩm chứa lưu huỳnh (thu được ở giai đoạn 2) để tạo axit sunfuric.

1. Viết phương trình hoá học cho các phản ứng xảy ra trong 3 giai đoạn sản xuất axit sunfuric.

2. Nếu có 1 tấn quặng pirit sắt (chứa 19% tạp chất) thì có thể điều chế được bao nhiêu lit dung dịch H2SO4 73,5% . Giả sử khối lượng riêng dung dịch H2SO4 73,5% là 1,8 g/ml; quá trình sản xuất axit sunfuric đạt hiệu suất 80%. 


Hướng dẫn giải


4FeS2 + 11O2 
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 2Fe2O3  +  8SO2  (1)


2SO2 + O2 
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	Câu 5 (2,0 điểm)

Cho 0,6 mol hỗn hợp A gồm 4 chất (CH4, C2H4, C2H2, H2) có khối lượng 10,2 gam. Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình chứa dung dịch brom tăng thêm m gam và thoát ra 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B (trong đó, khí có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm 20% về thể tích).

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2. Tính phần trăm thể tích từng khí trong hỗn hợp A.

3. Tính giá trị của m.


Hướng dẫn giải

Các phương trình phản ứng ;


C2H4  +  Br2  ( C2H4Br2

C2H2  +  2Br2  ( C2H2Br4
Vì H2, CH4 không bị dung dịch Br2 hấp thụ nên ( 0,3 mol khí B gồm  H2, CH4. 


  Gọi a là số mol của C​2H4

Gọi x là số mol H2 , y là số mol CH4  trong hỗn hợp, ta có :  

Xét B ta có ;  x + y = 0,3  và  x/y = ¼  (  x  =  0,2, y = 0,1

Xét A ta có :  28a +  26(0,3-a) + 0,1( 1,6 +  0,2 ( 2 = 10,2 ( a = 0,2


Thành phần thể tích của hỗn hợp khí A là :


%CH4 = % C2H2 = 
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[image: image24.wmf]0,2

100%33,33%

0,6

×=


	Câu 6 (2,0 điểm)

Cho 6,4 gam hỗn hợp gồm hai kim loại X, Y ( ZX < ZY) thuộc hai chu kì liên tiếp, đều thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2(đktc).

1. Tìm 2 kim loại X, Y.

2. Tính khối lượng và phần trăm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp trên.

           3. Biết nguyên tử kim loại A có nhiều hơn X một hạt proton, hãy sắp xếp ba kim loại trên thành một dãy theo chiều tính kim loại tăng dần.



Hướng dẫn giải

6.1 

M + 2HCl ( MCl2 + H2

nhh = nH2 = 0,2 mol
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Tính kim loại: A< X <Y
	Câu 7 (2,0 điểm)

1. Nhiệt phân 23,2 gam C4H10 thu được hỗn hợp X gồm C4H8, C3H6, C2H6, CH4, H2, C4H10. Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Biết oxi chiếm 21% thể tích không khí.

        2. Cho 14,2 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg, Al tác dụng vừa đủ với 11,2 lit khí clo (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với khí oxi thì thu được bao nhiêu gam oxit?


Hướng dẫn giải

7.1 

Đốt X là đốt C4H10

Số mol C4H10  = 0,4 mol

           C4H10 + 6,5O2 
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7.1

2Cu  + O2 
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2Mg  + O2 
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4Al  + 3O2 
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Cu  + Cl2 
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Mg  + Cl2 
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Số mol Cl2: 11,2/22,4 = 0,5 mol

Vì hóa trị của O bằng 2, Cl bằng 1 do đó 
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	Câu 8 (2,0 điểm)

RSO4.7H2O là một muối vô cơ có dạng tinh thể màu trắng (được dùng trong nuôi trồng thủy sản phổ biến với công dụng chính là bổ sung nguyên tố R cho ao nuôi), có khả năng hòa tan nhanh trong nước nên bổ sung được sự thiếu hụt nguyên tố R cho thủy sản trong mọi giai đoạn phát triển. Khi làm lạnh 160 gam dung dịch bão hòa muối RSO4 30% xuống tới nhiệt độ 20°C thì thấy có 28,522 gam tinh thể RSO4.7H2O tách ra. Biết độ tan của RSO4 ở 20°C là 35 gam. 
1. Xác định công thức của RSO4.7H2O.
2. Hãy viết 4 phương trình hóa học điều chế trực tiếp RSO4.


Hướng dẫn giải
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Hạ nhiệt độ xuống 200C, sau khi kết tinh, 
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n 14,609 /18  0,812 mol


ntinh thể = 0,812 /7 = 0,116 mol

Mtinh thể = 28,522/ 0,116 ≈ 246 mol
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R ≈ 24 (Mg)

Vậy công thức tinh thể là MgSO4.7H2O
Mg  +  H2SO4  → MgSO4  +   H2
MgO  +  H2SO4  → MgSO4  +   H2O

Mg(OH)2  +  H2SO4  → MgSO4  +   2H2O

MgCO3  +  H2SO4  → MgSO4  +   H2O  +  CO2
	Câu 9 (2,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 1,07 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa các nguyên tố C, H, N), cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,025M, thu được kết tủa và dung dịch muối, khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi trong ban đầu là 1,89 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch muối lại thu được kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa của hai lần là 9,425 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 4.


Hướng dẫn giải

Đặt CT đơn giản của A là: CxHyNz
Ca(OH)2 + CO2   →   CaCO3 + H2O (1)
      x........... x..............x
Ca(OH)2 + 2CO2 →   Ca(HCO3)2 (2)
         y...........2y..............y
Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2   →  BaCO3 + H2O + CaCO3
        y..................................... y...........................y
Đặt x, y lần lượt số mol của Ca(OH)2 ở phương trình (1) và (2)
Ta có : x + y = 0,045 (1)
197y + 100y + 100x = 9,425 → 100x + 297y = 9,425 (2)
Giải ra ta được: x = 0,02 ; y = 0,025
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 0,01 mol


Ta có tỷ lệ:
x : y : z = 0,07 : 0,09 : 0,01 = 7 : 9 : 1
Vậy CT nguyên của A là (C7H9N)n

Theo đề bài MA<116 → 107n<116 → n = 1

Vậy, CTPT của A là C7H9N
	Câu 10 (2,0 điểm)

Cho 8,0 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 aM, thu được dung dịch Y và 35,2 gam chất rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, lấy kết tủa tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 8,0 gam chất rắn T. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

         2. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X và tính giá trị của a.


Hướng dẫn giải

Ta thấy: 
[image: image47.wmf]X

m

 = 
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 = 8,0 gam 
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 trong Y không chứa AgNO3, sau phản ứng Fe còn dư.
Các phương trình phản ứng xảy ra:

Mg + 2AgNO3 
[image: image50.wmf]®

 Mg(NO3)2 + 2Ag
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(1)

Fe + 2AgNO3 
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 Fe(NO3)2 + 2Ag
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(2)

Mg(NO3)2 + 2NaOH 
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 Mg(OH)2
[image: image55.wmf]¯

 + 2NaNO3
(3)

Fe(NO3)2 + 2NaOH 
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 Fe(OH)2
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 + 2NaNO3
(4)

Mg(OH)2 
[image: image58.wmf]¾¾®
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 MgO + H2O


(5)

4Fe(OH)2 + O2 
[image: image59.wmf]¾¾®
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 2Fe2O3 + 4H2O

(6)
Khối lượng chất rắn T = X = 8 gam do đó AgNO3 hết, kim loại dư
TH 1: Chỉ có Mg phản ứng

nMg pứ = nMgO = 8/40 = 0,2 mol


Mg + 2AgNO3 
[image: image60.wmf]®

 Mg(NO3)2 + 2Ag
[image: image61.wmf]¯



0,2




0,4

mZ = mAg + (mT – mMg pứ) = 0,4.108 + (8 – 0,2.24) = 46,4 gam >35,2  ( loại
TH 2: Mg phản ứng hết, Fe phản ứng một phần
Gọi x là số mol Mg trong hỗn hợp X, y là số mol Fe phản ứng, z là số mol Fe (còn dư).

Theo đề bài ta có:


[image: image62.wmf]X

m

 = 
[image: image63.wmf]Mg

m

 + 
[image: image64.wmf]Fe ph¶n øng

m

+ 
[image: image65.wmf]Fe d­

m

 
[image: image66.wmf]®

 24x + 56y + 56z = 8,0
(I)

Theo (1) và (2): 
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(II)

Bảo toàn mol nguyên tố Mg ta có: 
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Từ (2), (4), (6) ta có: 
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Theo đề bài: 
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(III)

Giải hệ phương trình (I), (II), (III) ta được: x = 0,1; y = z = 0,05.

Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là:
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24 = 2,4 gam;  
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56 = 5,6 gam

Ta có: 
[image: image89.wmf]3

AgNO
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= 
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 = 2(x + y) = 0,3 mol

Vậy giá trị của a là: a = 
[image: image91.wmf]0,3

0,6

= 0,5M
BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HSG TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023

NHÓM GIẢI ĐỀ HSG HOÁ 8,9 VÀ 10 CHUYÊN

LINK ZALO: https://zalo.me/g/iiieuz543
Dự án được phát triển bởi các thầy cô bồi dưỡng HSG trên toàn quốc, với tinh thần cùng chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Sản phẩm được chia sẻ tạo kinh phí gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo toàn quốc, nghiêm cấm các hình thức cá nhân hoá lợi dụng để kiếm tiền. 
Nếu phát hiện mục đích thương mại cá nhân, mọi người có thể trao đổi qua zalo: 0979.858.803 - thầy Lâm (Bắc Ninh) hoặc 0978.033.364 - thầy Bảo (Kon Tum)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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